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ĐỀ 1 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Phân số nào sau đây có tử số bé hơn mẫu số: 

 

Bài 2:  Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

 

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

A. Phân số có mẫu số là các số tự nhiên gọi là phân số thập phân. 

B. Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, ... gọi là phân số thập phân. 

C. Phân số có tử số là 10, 100, 1000, ... gọi là phân số thập phân. 

Bài 5: Một hộp bút có 35 cái, trong đó có 12 bút xanh, 10 bút đỏ, còn lại là bút đen. Tìm phân số chỉ 

số bút xanh so với bút đen, phân số chỉ số bút đỏ so với bút đen. 

Bài 6: Viết rõ phân số rồi rút gọn phân số đó: 

a)    45cm = ……………… m = ……………… m. 

b)    225m = ……………… km = ……………… km. 

c)    15 phút = ……………… giờ = ……………… giờ. 

Bài 7: Quãng đường bạn An đi từ nhà đến nhà bà ngoại hết 25km. Trên đường đi, bạn An đi được 

15km thì nghỉ một lúc. Hỏi bạn An còn phải đi tiếp tục mấy phần quãng đường nữa? 

Bài 8: Quy đồng phân số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài 1: 

Phương pháp giải: 

Áp dụng kiến thức: Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu 

số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. 

Cách giải: 

Trong các phân số đã cho, phân số có tử số bé hơn mẫu số là 
4

5
 (Vì 4 < 5). 

Vậy đáp án đúng là C. 

Bài 2: 

Phương pháp giải: 

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số: Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một 

số tự nhiên khác 0 ta thu được phân số mới bằng phân số đã cho. 

Cách giải: 

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số ta có: 

 

Vậy ta có kết quả như sau:   

 

Bài 3: 

Phương pháp giải:  

• Trong hai phân số có cùng mẫu số: 

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. 

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. 
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- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. 

• Trong hai phân số cùng tử số: 

- Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn. 

- Phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn. 

- Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. 

Cách giải: 

 

Bài 4. 

Phương pháp giải: 

Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, ... gọi là phân số thập phân.  

Cách giải: 

Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, ... gọi là phân số thập phân. 

Vậy đáp án đúng là B. 

Bài 5: 

Phương pháp giải: Để giải bài toán ta thực hiện các bước sau: 

- Tính số bút bi đen = tổng số bút – số bút xanh – số bút đỏ. 

- Tìm phân số chỉ số bút xanh so với bút đen 

- Tìm phân số chỉ số bút đỏ so với số bút đen  

Cách giải: 

Số bút đen là: 

         35 – 12 – 10 = 13 (bút) 

Phân số chỉ số bút xanh so với bút đen là: 
12

13
 

Phân số chỉ số bút đỏ so với bút đen là: 
10

13
 

                    Đáp số: 
12

13
 ; 

10

13
 

Bài 6: 

Phương pháp giải:  
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Để làm được bài này ta phải nhớ các quy đổi và rút gọn phân số: 

 

Cách giải: 

 

Bài 7: 

Phương pháp giải: 

Để giải bài toán ta thực hiện các bước sau: 

- Tính quãng đường còn lại mà bạn An phải đi = tổng quãng đường – quãng đường đã đi được. 

-  Bạn An còn phải đi tiếp tục mấy phần quãng đường chính là phân số giữa quãng đường còn lại so 

với tổng quãng đường  

Cách giải: 

Quãng đường còn lại bạn An phải đi là: 

            25 – 15 = 10 (km) 

Bạn An phải đi tiếp tục số phần đường là: 

             
10 2

25 5
 (quãng đường) 

                      Đáp số: 
2

5
 quãng đường. 

Bài 8: 

Phương pháp giải: 

• Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các 

tử số của hai phân số mới. 

• Trong hai phân số có cùng mẫu số: 

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. 

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. 

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. 

Cách giải: 
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Chọn mẫu số chung là 60. 

Quy đồng mẫu số các phân số ta có: 

 

Lại có 
40 45 48

60 60 60
   (Vì 40 < 45 < 57) 

Do đó 
2 3 19

3 4 20
   

Vậy các phân số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là 
2

3
 ; 

3

4
 ; 

19

20
 

 

 

 

 

 

 


